
STT Họ và tên Chi Số tiền

1 GĐ bà Phạm Thị Yến 2 600,000                   

2 GĐ ông Phạm Ngọc Sinh 5 500,000                   

3 GĐ ông Phạm Quốc Khánh 5 500,000                   

4 GĐ bà Phạm Thị Bích 2 600,000                   

5 GĐ Anh Phạm Văn Tiến, Lộc 5 1,000,000                

6 GĐ Ông Phạm Đức Thành 2 500,000                   

7 GĐ Ông Phạm Gia Dũng (Lần 2) 2 1,000,000                

8 GĐ anh Phạm Tuấn Hải (Minh) 6 200,000                   

9 GĐ cụ Phạm Thị Lan (cụ Hỷ) Lần 2 2 500,000                   

10 GĐ bà Phạm Thị Bình (cụ Tỵ) 2 100,000                   

11 GĐ anh Phạm Tuấn Anh (Thủy) 1 500,000                   

12 GĐ Phạm Thị Thanh 4 500,000                   

13 GĐ cụ Phạm Văn Lợi 4 200,000                   

14 GĐ Phạm Đình Tuấn 6 200,000                   

15 GĐ ông Phạm Đình Dũng 6 200,000                   

16 GĐ ông Nguyễn Quang Trường 2 500,000                   

17 GĐ cụ Phạm Thị Thược 2 200,000                   

18 GĐ cụ Phạm Văn Chức 2 200,000                   

19 GĐ ông Phạm Huy Thuyết 5 300,000                   

20 GĐ cụ Phạm Văn Nhâm 2 1,000,000                

21 GĐ cụ Phạm Thị Lan (cụ Hỷ) 2 200,000                   

22 GĐ ông Phạm Văn Dung 6 200,000                   

23 GĐ ông Phạm Đình Thịnh 6 200,000                   

24 GĐ cụ Phạm Văn Cường 2 200,000                   

25 GĐ ông Phạm Văn Cường 4 200,000                   

26 Anh Phạm Minh Đạt (cháu cụ Điển) 5 200,000                   

27 Anh Kiên (ông bà Nhâm Dũng) 2 200,000                   
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28 GĐ ông Phạm Ngọc Kính 2 100,000                   

29 GĐ ông Phạm Văn Dũng 6 500,000                   

30 GĐ ông Phạm Thanh Phong 6 500,000                   

31 GĐ ông Phạm Kim Quang 6 200,000                   

32 GĐ ông Phạm Ngọc Anh 4 200,000                   

33 GĐ bà Phạm Thị Mên 6 200,000                   

34 GĐ ông Phạm Văn Cường 3 200,000                   

35 GĐ ông Hồ Xuân Thắng 2 2,000,000                

36 GĐ bà Phạm Thị Thanh (cụ Quân) 2 500,000                   

37 GĐ bà Lương Thị Thìn (Hùng) 2 500,000                   

38 GĐ cụ Phạm Văn Hiến 2 500,000                   

39 GĐ cụ Phạm Gia Sự 2 250,000                   

40 GĐ ông Phạm Văn Đại 3 500,000                   

41 GĐ cụ Đinh Thị Thìn 6 500,000                   

42 GĐ ông Phạm Văn Hợi 6 200,000                   

43 GĐ ông phạm Như Dũng (cụ Yên) 2 500,000                   

44 GĐ anh Phạm Tuấn Anh (Huyền) 1 200,000                   

45 Bà Phạm Thị Yến (cụ Yên) 2 500,000                   

46 Bà Phạm Thị Phượng (cụ Yên) 2 500,000                   

47 GĐ ông Phạm Đình Cương 6 200,000                   

48 GĐ bà Phạm Thị Bích (Ngọc) 6 1,000,000                

49 Họ Phạm Đan Phượng 1,200,000                

50 GĐ cháu Nam 6 200,000                   

51 GĐ cụ Phạm Văn Tín 4 200,000                   

52 GĐ ông Phạm Văn Hùng 4 200,000                   

53 GĐ ông Phạm Văn Lộc 1 100,000                   

54 GĐ ông Phạm Văn Khánh 6 200,000                   

55 GĐ bà Tỵ (12 Triệu Việt Vương) 6 300,000                   

56 GĐ Cụ Phạm Như Khôi 2 200,000                   

57 GĐ ông Phạm Như Trung 2 200,000                   

58 GĐ ông Phạm Văn Long 4 500,000                   

59 GĐ ông phạm văn Đông (cụ Cập) 2 1,000,000                



60 GĐ cụ Nguyễn Thị Vân 2 200,000                   

61 GĐ anh Phạm Như Giang 2 200,000                   

62 GĐ ông Nguyễn Văn Lập 1 100,000                   

63 GĐ cụ Phạm Thị Thanh Xuân (cụ Hỷ) 2 500,000                   

64 GĐ bà Phạm Thị Thìn 2 500,000                   

65 Họ Phạm Bát Tràng 1,000,000                

66 Anh Phạm Ngọc Toàn 6 50,000                     

67 GĐ ông Phạm Thừa Lưu 4 200,000                   

68 GĐ anh Phạm Gia Lộc (ô Phú) 2 1,000,000                

69 GĐ ông Phạm Trọng Vinh 2 1,000,000                

70 GĐ anh Phạm Xuân Trình (ô Phú) 2 500,000                   

71 GĐ anh Phạm Hoài Nam 2 200,000                   

72 GĐ anh Đinh Quý Kiên 2 500,000                   

73 GĐ ông Phạm Xuân Tùng (cụ Liêu) 2 5,000,000                

74 GĐ chị Phạm Thị Hiền (ô Khánh) 5 1,000,000                

75 Anh Phạm Huy Hoàng (cháu cụ Đào) 5 500,000                   

76 Ông Nguyễn Văn Lập - lần 2 (cụ Ứng) 1 500,000                   

77 GĐ cụ Phạm Văn Lợi 4 5,000,000                

78 GĐ ông Phạm Văn Thịnh (cụ Lợi) 4 3,000,000                

79 GĐ cụ Hiệp 6 200,000                   

80 GĐ ông Phạm Tiến Thành 1 1,000,000                

81 GĐ bà Phạm Thị Ngọc (cụ Đoan) 6 500,000                   

82 GĐ cụ Phạm Thị Thảo (cụ Tần) 5 500,000                   

83 GĐ ông Phạm Văn Bình (cụ Dần) 6 1,500,000                

49,400,000          

Công đức hiện vật

1

2

Từ 2 - 3 ÂL năm 2025 trở đi

Tổng:

Gia đình ông Phạm Đình Vượng - chi 2: 40 kg gạo nếp 

ngày giỗ Tổ 1 - 3 ÂL (2025)

GĐ ông Phạm Gia Dũng - chi 2: rượu gừng, 20 lít nước trà vang 

làm lễ chiêu hồn nhập mộ cho các cụ Tổ ngày 29-3 ÂL (2025)



6 GĐ ông Phạm Như Thanh - chi 2: tiền vàng làm lễ ngày 8-4 ÂL (2025)

Dư, Kiên, Dũng, Linh, Phong, Tùng, Quang, Tiến, Đồng, Phú
5

Trường, Lộc, Thành, Toàn

làm lễ chiêu hồn nhập mộ cho các cụ Tổ ngày 29-3 ÂL (2025)
4

Hỗ trợ BKT lấp đất khu mộ đến 21h ngày 29-3 ÂL: Anh, Phương

GĐ ông Phạm Như Thanh - chi 2: lễ hoa quả ở nhà thờ 

làm lễ chiêu hồn nhập mộ cho các cụ Tổ ngày 29-3 ÂL (2025)

GĐ ông Phạm Như Thanh - chi 2: biếu các cụ 13 bộ quần áo, tiền vàng

Phạm Như Trung                Phạm Văn Hà                    Vũ Thị Hồng Dung

Quý vị xem nếu nhầm họ, tên, tên đệm hay các thông tin khác

xin liên hệ với BKT để chỉnh sửa, xin cám ơn!

Thư ký                     Trưởng ban KT                        Thủ quỹ
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